Tài liệu giới thiệu Nghị định số 31/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ


Ngày 21/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ. Để phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị định, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng đăng tải tài liệu giới thiệu Nghị định số 31/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, về phát triển kinh tế tư nhân, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
b) Điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025 giao Chính phủ quy định cụ thể các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.
c) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ (số thứ tự 66 Phụ lục IV).
2. Cơ sở thực tiễn
a) Qua tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện pháp luật về lưu trữ, công tác lưu trữ còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức về tầm quan trọng của công tác lưu trữ và ý thức chấp hành pháp luật về lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạn chế; hệ thống chế tài để xử phạt vi phạm trong công tác lưu trữ chưa được quy định cụ thể và đầy đủ; việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ và hoạt động dịch vụ lưu trữ còn hạn chế, chưa bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật. Nghị định quy định những hành vi vi phạm phải bị xử phạt nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này.
b) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với đặc thù, thực tiễn của hoạt động lưu trữ, tạo điều kiện cho hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Khi thực hiện Luật Lưu trữ năm 2024, nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia vào hoạt động lưu trữ; những quan hệ xã hội mới xuất hiện trong lĩnh vực lưu trữ cần được pháp luật điều chỉnh kịp thời. Căn cứ quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm, yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động lưu trữ, Nghị định quy định những hành vi vi phạm phải bị xử phạt trong lĩnh vực lưu trữ, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt cụ thể của các chức danh thuộc cơ quan nhà nước đối với từng hành vi vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động lưu trữ.
Như vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định là biện pháp phù hợp và cấp thiết để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về lưu trữ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lưu trữ trong xã hội; tăng tính răn đe, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm an toàn, toàn vẹn, gìn giữ lâu dài và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Nghị định
Thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lưu trữ, quy định của Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; quy định chi tiết, đầy đủ những nội dung Luật giao Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực tiễn hiện nay; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ, tạo cơ sở pháp lý cho việc xử phạt vi phạm hành chính hiệu quả và thống nhất.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định
a) Tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ; Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy định chi tiết Luật và quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.
b) Quy định cụ thể và đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quy định của Nghị định phải phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính.
c) Quy định của Nghị định bảo đảm theo đúng nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính; hành vi vi phạm bị xử phạt kịp thời, đúng thẩm quyền và nghiêm minh, tập trung vào những hành vi xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng vi phạm, hành vi có tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng, gây hại đến tài liệu lưu trữ quốc gia.
d) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về lưu trữ và xử phạt vi phạm hành chính về lưu trữ; tăng tính công khai, minh bạch; tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
1.  Phạm vi điều chỉnh
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ, bao gồm: hành vi vi phạm hành chính về thực hiện nghiệp vụ lưu trữ và về hoạt động dịch vụ lưu trữ; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt của các chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lưu trữ.
2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Nghị định bao gồm các nhóm: (1) các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ trên lãnh thổ Việt Nam; (2) người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lưu trữ; (3) cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong đó, các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; đơn vị vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ bị xử phạt vi phạm hành chính khi hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Nghị định
Nghị định gồm 04 chương, 22 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5).
Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lưu trữ (từ Điều 6 đến Điều 15).
Chương III. Thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ (từ Điều 16 đến Điều 19).
Chương IV. Điều khoản thi hành (từ Điều 20 đến Điều 22).
2. Nội dung cơ bản của Nghị định
Nghị định bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
a) Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ bao gồm: (1) vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lưu trữ; (2) thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành, lưu trữ lịch sử; (3) chỉnh lý tài liệu; (4) bảo quản tài liệu lưu trữ; (5) hủy tài liệu lưu trữ; (6) sử dụng tài liệu lưu trữ; (7) số hóa tài liệu lưu trữ; (8) tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; (9) quản lý, sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; (10) quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ.
b) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của các cá nhân và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của các chức danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Nội vụ được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Công an được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thành lập.




VI. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN
1. Về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất
a) Quy định của Nghị định không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; nguồn nhân lực bảo đảm thi hành Nghị định là đội ngũ nhân lực đang thực hiện nhiệm vụ hiện nay của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ thống nhất với đối tượng đã được quy định tại Chương II Phần thứ hai Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
b) Nguồn tài chính được bố trí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, gồm: biên soạn tài liệu; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ, về các hành vi vi phạm hành chính và hình thức, mức xử phạt đối với hành vi; biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương, cơ quan và người có thẩm quyền xử phạt. Việc sử dụng kinh phí theo đúng mục đích, nội dung, chế độ, định mức chi theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với từng hoạt động.
c) Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, không phát sinh trình tự, thủ tục mới. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ các quy định của Nghị định, rà soát, bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và nhân sự để thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.
2. Dự báo tác động chính sách đến người dân và xã hội, những vấn đề người dân cần lưu ý khi thực hiện
a) Mỗi cá nhân trong cơ quan, tổ chức đều sử dụng văn bản, tài liệu và có trách nhiệm quản lý, bảo quản an toàn tài liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ, trong đó cá nhân khi được giao xử lý công việc phải lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đúng yêu cầu, đúng thời hạn. Đối tượng của hoạt động lưu trữ không giới hạn trong một hoặc một số nhóm đối tượng cụ thể mà là tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào thực hiện hoạt động lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ. Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lưu trữ thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.
b) Cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ cần bám sát quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản quy định chi tiết Luật để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về ngành nghề, phạm vi cung cấp dịch vụ, yêu cầu về điều kiện kinh doanh; thực hiện đúng và đủ trách nhiệm của mình; nâng cao nhận thức, phổ biến, quán triệt để các cá nhân trong cơ quan, tổ chức nắm vững pháp luật về lưu trữ, tránh trường hợp vi phạm các hành vi quy định tại Nghị định này.
c) Đối với các hành vi vi phạm về chỉnh lý tài liệu quy định tại Điều 8 Nghị định, việc xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm căn cứ quy định chuyển tiếp tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 65 Luật Lưu trữ.
3. Triển khai thi hành
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lưu trữ và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân có liên quan.
Trên đây là tài liệu giới thiệu, phổ biến Nghị định số 31/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ./.
(Đính kèm theo Nghị định số 31/2026/NĐ-CP)
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